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A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG
1. Góc ở tâm

( Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.


( Nếu 
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 thì cung nằm bên trong góc tròn được gọi là cung nhỏ, cung nằm bên ngoài góc tròn được gọi là  cung lớn. 

( Nếu 
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 thì mỗi cung là một nửa đường tròn. 


( Cung nằm bên trong góc tròn được gọi là  cung bị chắn. Góc bẹt chắn nửa đường tròn.


( Ki hiệu cung AB là 
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.

2. Số đo cung

( Số đo của cung AB được kí hiệu là sđ
[image: image4.wmf]»
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.


( Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.


( Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 
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 và số đo của cung nhỏ (có chung 2 mút với cung lớn).


( Số đo của nửa đường tròn bằng 
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. Cung cả đường tròn có số đo 
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.


Cung không có số đo 
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(cung có 2 mút trùng nhau). 

3. So sánh hai cung

Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:


( Hai cung tròn được gọi là  bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.


( Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn tròn được gọi là  cung lớn hơn.

4. Định lí

Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì sđ
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 = sđ
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 + sđ
[image: image11.wmf]»

CB

.
II. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:


a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.


b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:


a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.


b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.

3. Bổ sung

a) Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.


b) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.


 Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây (không đi qua tâm) thì đi qua điểm chính giữa của cung bị căng bởi dây ấy.

c) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại.

III. GÓC NỘI TIẾP
1. Định nghĩa

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.


Cung nằm bên trong góc tròn được gọi là  cung bị chắn.

2. Định lí


Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
3. Hệ quả

Trong một đường tròn:


a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.


b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.


c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 
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) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.


d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
IV. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
1. Định lí

Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

2. Hệ quả

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
3. Định lí (bổ sung)


Nếu góc BAx (với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB), có số đo bằng nửa số đo của cung AB căng dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì cạnh Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn.
B/ BÀI TẬP: 
I/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
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Câu 1: Trong hình 1, biết AC là đường kính của (O) và góc BDC bằng 600. Số đo góc x bằng
A.  400                     B.  450                C.  350                    D.  300 

Câu 2: Trong hình 2, cho 4 điểm MNPQ thuộc (O) . Số đo góc x bằng
A.  200                     B.  250                C.  300                    D.  400 
Câu 3: Trong hình 3, AB là đường kính của (O), DB là tiếp tuyến của (O) tại B. Biết góc B bằng 600, số đo cung BnC bằng
A.  400                     B.  500                 C.  600                    D.  300
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Câu 4: Trong hình 4, biết AC là đường kính của (O). Góc ACB bằng300 , Số đo góc x bằng
A.  400                    B.  500              C.  600                    D.  700

Câu 5: Trong hình 5, biết MP là đường kính của (O). Góc MQN bằng 780 , Số đo góc x bằng
A.  70                       B.  120             C.  130                    D.  140

Câu 6: Trong hình 6. Biết cung AmD bằng 800. Số đo của góc MDA bằng
A.  400                       B.  700       
C.  600                       D.  500
Câu 7: Trong hình 7. Biết dây AB có độ dài là 6. Khoảng cách từ O đến dây AB là
A.  2,5                       B. 3

C. 3,5                        D. 4

Câu 8: Trong hình 8. Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Điểm C thuộc (O) sao cho AC = R Số đo của cung nhỏ BC là
A.  600                       B.  900       
C.  1200                    D.  1500
Câu 9: Trong hình 9. Biết AD // BC. Số đo góc x bằng
A.  400                       B.  700       
C.  600                      D.  500


                                                                                                                               600
Câu 10: Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O;R) cắt nhau tại M . Nếu MA = R
[image: image14.wmf]3

thì   góc ở tâm AOB bằng :


A.  1200 
                 B.  900
               C.  600
           D . 450

Câu 11 :Tam giác ABC nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Nếu góc 
[image: image15.wmf]·
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 = 1000 thì cạnh AC bằng :


A. Rsin500                B. 2Rsin1000      C. 2Rsin500
D.Rsin800

Câu 12: Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiếp tuyến MT và cát tuyến MCD qua tâm O. Cho MT= 20, MD= 40 . Khi đó  R bằng :

            A. 15
                  B. 20 
                 C .25 
 D .30

Câu 13: Cho đường tròn (O) và điểm M không nằm trên đường tròn , vẽ hai cát tuyến MAB và  MCD Khi đó tích MA.MB bằng :

           A. MA.MB = MC .MD
                     B. MA.MB = OM 2

           C. MA.MB = MC2
                     D. MA.MB = MD2



Câu 14: Tìm câu sai trong các câu sau đây

A. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau

B. Trong một đường tròn hai cung số đo bằng nhau  thì  bằng nhau

C. Trong hai cung trên cùng một đường tròn, cung nào có số đo lớn hơn thì cung lớn hơn 

D. Trong hai cung trên cùng một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn 

Câu 15: Trên đường tròn tâm O đặt các điểm A ; B ; C lần lượt theo chiều quay và sđ
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sđ 
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 = 600  . Khi đó góc 
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ABC

  bằng :

             A. 600
                  B. 750                  C. 850
                     D. 950
Câu 16: Cho đường tròn (O) và điểm P nằm ngoài đường tròn . Qua P kẻ các tiếp tuyến PA ; PB với (O) , biết 
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  = 360 . Góc ở tâm 
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  có số đo bằng ;

A . 720
    B. 1000
        C. 1440

D.1540
Câu 17: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) biết 
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C

 = 600. Khi đó góc
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 có số đo là :

A . 1150
   B.1180 
        C. 1200

D. 1500
Câu 18: Trên đường tròn tâm O bán kính R lấy hai điểm A và B sao cho AB = R eq \r(2) . Số đo góc ở tâm  eq \o (\s\up4((),AOB)  chắn cung nhỏ AB có số đo là : 

A.300

  B. 600
        C. 900
                D . 1200
Câu 19: Cho TR là tiếp tuyến của đường tròn  tâm O ( R là tiếp điểm) . Gọi S là giao điểm của OT với (O)  . Cho biết sđ 
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SR

 = 670 . Số đo góc 
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 bằng :

A. 230

  B. 460                    C.670

      D.1000

Câu 20 :Cho đường tròn (O;R) dây cung AB không qua tâm O.Gọi M là điểm chính giữa cung nhỏ AB . Biết AB = R  eq \r(2)  thì AM bằng :

A. R  eq \r(3) 
 B. R  eq \r(1+ ) 

C. R eq \r(2- ) 

       D.R eq \r(2+) 

II/ BÀI TẬP TỰ LUẬN:
I. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG
Bài 1. Cho đường tròn (O; R). Vẽ dây 
[image: image26.wmf]ABR
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. Tính số đo của hai cung AB.
Bài 2. Cho đường tròn (O; R). Vẽ dây AB sao cho số đo của cung nhỏ AB bằng 
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 số đo của cung lớn AB. Tính diện tích của tam giác AOB.
Bài 3. Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và 
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. Trên đường tròn nhỏ lấy một điểm M. Tiếp tuyến tại M của đường tròn nhỏ cắt đường tròn lớn tại A và B. Tia OM cắt đường tròn lớn tại C.
a) Chứng minh rằng 
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b) Tính số đo của hai cung AB.
Bài 4. Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM = 10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB. Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.
Bài 5. Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và AC tại E. So sánh các cung  BD, DE và EC.
II. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn (O). Biết 
[image: image30.wmf]µ

A

0

50

=

, hãy so sánh các cung nhỏ AB, AC và BC.
Bài 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O() cắt nhau tại hai điểm A, B. Vẽ các đường kính AOE, AO(F và BOC. Đường thẳng AF cắt đường tròn (O) tại một điểm thứ hai là D. Chứng minh rằng các cung nhỏ AB, CD, CE bằng nhau.
Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ hai dây AM và BN song song với nhau sao cho sđ
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. Vẽ dây MD song song với AB. Dây DN cắt AB tại E. Từ E vẽ một đường thẳng song song với AM cắt đường thẳng DM tại C. Chứng minh rằng:

a) AB ( DN


b) BC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Bài 4. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A và B vẽ hai dây cung AC và BD song song với nhau. Qua O vẽ đường thẳng vuông góc AC tại M và BD tại N. So sánh hai cung AC và BD.
Bài 5. Cho đường tròn (O) và dây AB chia đường tròn thành hai cung thỏa: 
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a) Tính số đo của hai cung 
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b) Chứng minh khoảng cách từ tâm O đến dây AB là 
[image: image34.wmf]AB
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Bài 6. Trên đường tròn (O) vẽ hai cung AB và CD thỏa: 
[image: image35.wmf]»
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. Chứng minh: AB < 2.CD.
III. GÓC NỘI TIẾP
Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và dây AC căng cung AC có số đo bằng 
[image: image36.wmf]0
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a) So sánh các góc của tam giác ABC.


b) Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của các cung AC và BC. Hai dây AN và BM cắt nhau tại I. Chứng minh rằng tia CI là tia phân giác của góc ACB.
Bài 2. Cho tam giác ABC cân tại A (
[image: image37.wmf]µ
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). Vẽ đường tròn đường kính AB cắt BC tại D, cắt AC tại E. Chứng minh rằng:

a) Tam giác DBE cân.

b) 
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Bài 3. Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Vẽ đường kính MN ( BC (điểm M thuộc cung BC không chứa A). Chứng minh rằng các tia AM, AN lần lượt là các tia phân giác trong và ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC.
Bài 4. Cho đường tròn (O) và hai dây MA, MB vuông góc với nhau. Gọi I, K lần lượt là điểm chính giữa của các cung nhỏ MA và MB. Gọi P là giao điểm của AK và BI.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, O, B thẳng hàng.


b) Chứng minh rằng P là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.


c*) Giả sử MA = 12 cm, MB = 16 cm, tính bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác MAB.
Bài 5. Cho đường tròn (O) đường kính AB và một điểm C di động trên một nửa đường tròn đó. Vẽ đường tròn tâm I tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp xúc với đường kính AB tại D, đường tròn này cắt CA và CB lần lượt tại các điểm thứ hai là M và N. Chứng minh rằng:

a) Ba điểm M, I, N thẳng hàng.


b) ID ( MN.


c) Đường thẳng CD đi qua một điểm cố định, từ đó suy ra cách dựng đường tròn (I) nói trên.
Bài 6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF.

a) Tứ giác BFCH là hình gì?


b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, M, F thẳng hàng.


c) Chứng minh rằng 
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Bài 7. Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là điểm chính giữa của một nửa đường tròn, C là điểm bất kì trên nửa đường tròn kia, CM cắt AB tại D. Vẽ dây AE vuông góc với CM tại F.

a) Chứng minh rằng tứ giác ACEM là hình thang cân.


b) Vẽ CH ( AB. Chứng minh rằng tia CM là tia phân giác của góc 
[image: image40.wmf]·
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c) Chứng minh rằng 
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Bài 8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Biết 
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IV. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M. Vẽ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn. Gọi H là hình chiếu của C trên AB.

a) Chứng minh rằng tia CA là tia phân giác của góc MCH.


b) Giả sử MA = a, MC = 2a. Tính AB và CH theo a.
Bài 2. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O). Gọi D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn trên các cạnh AB, BC, CA. Gọi M, N, P lần lượt là các giao điểm của đường tròn (O) với các ti OA, OB, OC. Chứng minh rằng các điểm M, N, P lần lượt là tâm của đường tròn nội tiếp các tam giác ADF, BDE và CEF.
Bài 3. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp xúc với đường tròn (O() tại D. Vẽ đường tròn (I) qua ba điểm A, C, D, cắt đường thẳng AB tại một điểm thứ hai là E. Chứng minh rằng:

a) 
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b) Tứ giác BCED là hình bình hành.
Bài 4. Trên một cạnh của góc 
[image: image44.wmf]·
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 lấy điểm T, trên cạnh kia lấy hai điểm A, B sao cho 
[image: image45.wmf]MTMAMB
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. Chứng minh rằng MT là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác TAB.
Bài 5. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Vẽ dây BC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O(). Vẽ dây BD của đường tròn (O() tiếp xúc với đường tròn (O). Chứng minh rằng:

a) 
[image: image46.wmf]ABACAD
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b) 
[image: image47.wmf]BCAC
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Bài 6. Cho đường tròn (O) và một điểm M ở bên ngoài đường tròn. Tia Mx quay quanh M, cắt đường tròn tại A và B. Gọi I là một điểm thuộc tia mx sao cho 
[image: image48.wmf]MIMAMB
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. Hỏi điểm I di động trên đường nào?
---------CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT------
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